
Kính gửi: Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam
MST: 0800007276.

 (Địa chỉ: Lô đất XN01, KCN Lai Cách, thị trấn Lai Cách, H. Cầm Giàng, T. Hải Dương)

Trả lời Văn bản số 2406-21/CV ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Công ty TNHH 
Bơm Ebara Việt Nam về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho lao 
động nước ngoài. Về nội dung này, Cục Thuế tỉnh Hải Dương có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 44 Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 
năm 2019 của Quốc hội; quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm 
được quy định như sau:

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm 
dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp 
quyết toán thuế;”

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 ngày 8 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân; quy định: 

Điều 1. Người nộp thuế 

“1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc 
trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến 
và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng 
thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của 
cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong 
cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của 
cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.”

Điều 9: Các khoản giảm trừ

“1. Giảm trừ gia cảnh

…

c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:              /CTHDU-TTHT
V/v Chính sách thuế TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng       năm   
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c.1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm 
trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp 
cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và 
rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).  

Ví dụ 8: Ông E là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 
01/3/2014. Đến ngày 15/11/2014, ông E kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ 
ngày 01/3/2014 đến khi về nước ông E có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày. Như vậy, 
năm 2014, ông E là cá nhân cư trú và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 
01 đến hết tháng 11 năm 2014.”

Căn cứ điểm e.1, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 
15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN; quy định nguyên tắc 
khai thuế, quyết toán thuế đối với một số trường hợp như sau: 

“e.1) Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã 
tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số 
thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp 
tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại 
nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh 
tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC 
ngày 06 tháng 11 năm 2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 
2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013, Thông tư số 
08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 
tháng 6 năm 2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 và Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ 
tục hành chính về thuế quy định:

“…

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và 
ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”.

Căn cứ phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 
19 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ quy định danh mục hồ sơ khai thuế: 

“9.2. Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

b) Hồ sơ khai quyết toán

- 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối 
với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.



3

- 02-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ 
thuộc”.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung trình bày của Công ty TNHH Bơm 
Ebara Việt Nam tại Văn bản số 2406-21/CV ngày 24 tháng 6 năm 2024:

Trường hợp Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam có 02 lao động là người 
nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú, trong năm dương lịch, 02 lao động có 
mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch. 
Thời điểm Công ty bắt đầu tính thu nhập từ tháng 01 năm 2022.

Năm 2022, Công ty có 02 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ tháng 
3 đến tháng 12 nhưng có phát sinh thu nhập tại Nhật Bản và đã tính và nộp thuế thu 
nhập cá nhân theo quy định của được trừ số thuế đã nộp ở Nhật Bản. Số thuế 
được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính 
phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại Nhật Bản. Tỷ lệ phân bổ được xác định 
bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại Nhật Bản và tổng thu nhập chịu thuế.

Công ty xác nhận thu nhập toàn cầu cho giai đoạn từ tháng 01/2022 đến tháng 
12/2022.

Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia 
cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân 
lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt 
Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng). Tại thời điểm quyết toán, người 
lao động vẫn đang làm việc tại Việt Nam, do đó người nộp thuế được giảm trừ đủ 12 
tháng khi thực hiện quyết toán theo quy định.

Trường hợp Công ty có 02 lao động nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền 
công thuộc đối tượng trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế thì thực 
hiện khai quyết toán thuế TNCN theo Mẫu số 02/QTT-TNCN, Mẫu số 02-1/BK-
QTT-TNCN quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-
CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ và chọn trường hợp quyết toán là 
quyết toán theo năm dương lịch.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương trả lời để Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam 
được biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng: TTKT1,2,3,4; KK; TTHT; HKDCN;
- Trang Thông tin điện tử Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT.
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